oCHƯƠNG 2
Câu 1:  (2điểm)  Tìm tập xác định của hàm số 			(Mức độ  dễ)

a)		

b)
	
a)  Hàm số xác định khi : 

Tập xác định D =

b) Hàm số xác định khi :

Tập xác định D =
	0,5

0,5


0,5

0,5


CHƯƠNG 3:
Câu 2: (2 điểm)    (Mức độ  Trung bình)

Giải và biện luận hệ phương trình sau  theo  tham số a		
	
 Tính định thức :


Biện luận:


  Hệ có nghiệm duy nhất 



 +   : 

    --> Hệ vô nghiệm


 +   

Hệ vô nghiệm

	
0,5

0,25
0,25

0,25


0,25



0,25

0,25



CHƯƠNG 4:
Câu 3: (2 điểm)Giải bất phương trình                              (Mức độ khó)
a) 

b) 

	
a) 





	
0,5





0,5



	
b)

	
0,5



0,5


HÌNH HỌC: CHƯƠNG 1 
Mức độ dễ
Câu 4:Cho tam giác ABC vuông tại A, biết AB = 3, AC = 4
a) 
Tính 
b) 
Tính 

	a)
· 
Ta có : 


· 
Ta có : 


Áp dụng định lý Pitago trong tam giác vuông ABC





Vậy  
b)   Áp dụng qui tắc hình bình hành, ta có :

(D : là đỉnh hình bình hành ABDC)


Mặt khác hình hình hành ABDC có BÂC = 90o ABDC là hình chữ nhật
 AD = BC = 5

Vậy : 


	
0,5



0,5








0,5



0,5




CHƯƠNG 2( Hình học) 
( Mức độ  khó )
Câu 5 (2 điểm): Cho ΔABC có A (1; 3), B (1; 1), C(4; 1)
a. CMR : A, B, C không thẳng hàng.
b. ΔABC là tam giác gì ?
c. Tìm điểm D để ABD Clà hình chữ nhật.

	a) Chứng minh A, B,C không thẳng hàng?


Ta có :  không cùng phương  ( vì )
Do đó :  A, B, C không thẳng hàng 
b) Tam giác ABC là tam giác gì?




   vuông tại B  
   c)Tìm điểm D sao cho ABDC là hình chữ nhật.
Giả sử D(x; y).

 ABDC là hình chữ nhật


		
Ta có


 
Vậy   điểm D(4; - 1 ) 


	
0,5



0,75
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oleObject3.bin

image4.wmf
[

)

6;

+¥


oleObject4.bin

image5.wmf
101

303

101

xx

xx

xx

-³³

ìì

ïï

-¹Û¹

íí

ïï

+¹¹-

îî


oleObject5.bin

image6.wmf
[

)

{

}

1;\3

+¥


oleObject6.bin

image7.wmf
91

1

axy

xaya

+=

ì

í

+=+

î


oleObject7.bin

image8.wmf
2

   9

9(3)(3)

1    

a

Daaa

a

==-=-+


oleObject8.bin

image9.wmf
2

89;   1

xy

DaDaa

=--=+-


oleObject9.bin

image10.wmf
03

Da

¹Û¹±


oleObject10.bin

image11.wmf
2

891

(,

(3)(2)(3)(2)

aaa

xy

aaaa

--+-

==

-+-+


oleObject11.bin

image12.wmf
3

0

3

a

D

a

=

é

=Û

ê

=-

ë


oleObject12.bin

image13.wmf
3

a

=


oleObject13.bin

image14.wmf
0

330;

x

D

D

=

=-¹


oleObject14.bin

image15.wmf
3

a

=-


oleObject15.bin

image16.wmf
0

150

x

D

D

=

ì

Þ

í

=¹

î


oleObject16.bin

image17.wmf
2

321

xxx

+-³+


oleObject17.bin

image18.wmf
2

431

xxx

-+£+


oleObject18.bin

oleObject19.bin

image19.wmf
22

101

321230

xx

xxxxx

+³³-

ìì

ÛÛ

íí

+-³++-³

îî


oleObject20.bin

image20.wmf
1

1

3

1

x

x

x

x

³-

ì

ï

ÛÛ³

£-

é

í

ê

ï

³

ë

î


oleObject21.bin

image21.wmf
(

)

2

2

2

2

431

10

1

1

4301;313

3

1

431

3

xxx

x

x

xxxxxx

xxx

x

-+£+

ì

ì

ï

+³

³-

ï

ï

ï

Û-+³Û£³Û££È³

íí

ïï

-+£+

ï

ï

î

³

î


oleObject22.bin

image22.wmf
,

ACCBACBA

++

uuuruuuruuuruuur


oleObject23.bin

image1.wmf
yx62x1

=-+-


image23.wmf
+

uuuruuur

ABAC


oleObject24.bin

image24.wmf
ACCBAB

+=

uuuruuuruuur


oleObject25.bin

image25.wmf
3

ACCBABAB

Þ+===

uuuruuuruuur


oleObject26.bin

image26.wmf
ACBABAACBC

+=+=

uuuruuuruuuruuuruuur


oleObject27.bin

image27.wmf
ACBABCBC

+==

uuuruuuruuur


oleObject28.bin

oleObject1.bin

image28.wmf
222

BCABAC91625

=+=+=


oleObject29.bin

image29.wmf
BC5

=


oleObject30.bin

image30.wmf
5

ACBA

+=

uuuruuur


oleObject31.bin

image31.wmf
ABACAD

+=

uuuruuuruuur


oleObject32.bin

image32.wmf
ABACADAD

Þ+==

uuuruuuruuur


oleObject33.bin

image2.wmf
(

)

2

xx1

y

(x3)x1

+-

=

-+


image33.wmf
5

ABACAD

+==

uuuruuur


oleObject34.bin

image34.wmf
(

)

(

)

0,2

;

3;2

AB

ABAC

AC

ì

=-

ï

Þ

í

=-

ï

î

uuur

uuuruuur

uuur


oleObject35.bin

image35.wmf
02

32

-

¹

-


oleObject36.bin

image36.wmf
(

)

3;0

BC

=

uuur


oleObject37.bin

image37.wmf
AB.BC=0.3 

-=Þ

uuuruuur

2.00


oleObject38.bin

oleObject2.bin

image38.wmf
ABC

D


oleObject39.bin

image39.wmf
ABCD

Þ=

uuuruuur


oleObject40.bin

image40.wmf
AB=(0,)

-

uuur

2


oleObject41.bin

image41.wmf
CD=

--

uuur

(x4;y1)


oleObject42.bin

image42.wmf
ABCD

=

-==

ìì

ÞÛ

íí

-=-=-

îî

uuuruuur

x40x4

y12y1


oleObject43.bin

image3.wmf
6

60

6

1

210

2

x

x

x

x

x

³

ì

-³

ì

ï

ÛÛ³

íí

-³

³

î

ï

î


